
BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

NIÊN KHÓA: 2013-2014 HỌC KỲ: 1
HỌC PHẦN: CS205b - Network & System Administration LỚP: 11BIT
NGÀY THI: 11/12/2013 Danh sách có 20 sinh viên PHÒNG THI:11B

TT MSSV
SỐ 
TỜ

CHỮ KÝ 
SINH VIÊN

ĐIỂM 
SỐ

ĐIỂM CHỮ
GHI 
CHÚ

1 1159002 PHẠM THIÊN ÂN

2 1159003 NGUYỄN LƯƠNG BẢO

3 1159004 NGUYỄN THÁI BÌNH

4 1159006 PHẠM MẠNH CƯỜNG

5 1159013 NGUYỄN MINH HÙNG

6 1159021 NGUYỄN BÁ KHANG

7 1159024 PHAN HOÀNG LÂM

8 1159027 TRẦN TRƯƠNG LONG

9 1159028 NGHIÊM TRÍ LUÂN

10 1159033 ĐỒNG TẤN PHÚC

11 1159046 NGUYỄN HIẾU THUẬN

12 1159047 NGUYỄN QUANG SÔNG TOÀN

13 1159054 TRẦN TUẤN

14 1159008 BÙI HỒNG ĐỨC

15 1159009 TRỊNH HOÀNG GIANG

16 1159011 ĐẶNG TRUNG HIẾU

17 1159016 THÁI GIA HƯNG

18 1159017 PHÓ KIẾN HUY

19 1159019 TRẦN CẨM HUY

20 1159026 BÙI NGỌC LINH LĂNG

Giám thị 1

Giám thị 2

HỌ TÊN

Ngày       tháng       n ăm 2013
GV phụ trách môn h ọc

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày in: 12/4/2013 1/2



BẢNG ĐIỂM THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

NIÊN KHÓA: 2013-2014 HỌC KỲ: 1
HỌC PHẦN: CS205b - Network & System Administration LỚP: 11BIT
NGÀY THI: 11/12/2013 Danh sách có 9 sinh viên PHÒNG THI:11A

TT MSSV
SỐ 
TỜ

CHỮ KÝ 
SINH VIÊN

ĐIỂM 
SỐ

ĐIỂM CHỮ
GHI 
CHÚ

21 1159031 VÕ TRIỆU VỸ PHONG

22 1159032 TRẦN ĐOÀN HẢI PHONG

23 1159039 NGUYỄN PHƯỚC NAM SƠN

24 1159044 LƯƠNG HỮU THIỆN

25 1159045 NGUYỄN DUY THÔNG

26 1159051 HUỲNH NHẬT TRƯỜNG

27 1159056 LÊ HUỲNH ANH TUẤN

28 1159060 NGUYỄN HOÀ TÂM

29 1159061 PHAN HOÀNG TÚ

Giám thị 1

Giám thị 2

HỌ TÊN

Ngày       tháng       n ăm 2013
GV phụ trách môn h ọc

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ngày in: 12/4/2013 2/2


